
 

 

1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN TÂN PHÚ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

  

Bản án số: 88/2024/HSST 

Ngày       : 09/5/2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA  N NHÂN  ÂN QUẬN TÂN PHÚ  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Huỳnh Hoàng Phương; 

Các Hội thẩm nhân dân:1/ Ông Nguyễn Đình Thức; 

2/ Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh; 

Thư ký phiên tòa: bà Võ Thị B ch Đào  à Thư    T a án nh n   n qu n T n Ph   

Thành phố Hồ Ch  Minh; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Bà Phan Ngọc Minh  à Kiểm sát viên; 

H m nay  ngày 09 tháng 5 n m 2024 t i Tr  s  T a án nh n   n qu n T n Ph   

Thành phố Hồ Ch  Minh   t    sơ th m v  án hình s  th     số 98/2024/TLST-HS 

ngày 15 tháng 3 n m 2024 th o Quy t  ịnh  ưa v  án ra   t    số 97/2024/QĐXXST-

HS ngày 19 tháng 4 n m 2024  ối v i  ị cáo: 

Họ và tên: TRẦN TUẤN T ; Gi i t nh: Nam; Sinh n m: 1997 t i Thành phố Hồ 

Ch  Minh; Quốc tịch: Việt Nam; D n tộc: Kinh; T n giáo: Kh ng; Trình  ộ học vấn: 

11/12; Nơi   ng    hộ  h u thường tr : 3 N  phường T  qu n T  thành phố Hồ Ch  

Minh; Chỗ  : 8 C  phường B  qu n B  Thành phố Hồ Ch  Minh; Nghề nghiệp: Kh ng; 

Con Ph m V n M ( ã ch t) và  à Trần Thị Thu H  sinh n m: 1957; Vợ: Trần Lê Anh 

T  sinh n m 1999; Con: có một (01) người sinh n m 2018; Nh n th n: 

- Ngày 10/01/2017   ị Ủy  an nh n   n  ã V, huyện B  Thành phố Hồ Ch  Minh 

ra quy t  ịnh  ưa người nghiện ma t y vào cơ s   ã hội N4  ể quản    cắt cơn  giải 

 ộc  tư vấn t m    trong thời gian cai nghiện  ắt  uộc  Ngày 11/4/2017 Ủy  an nh n 

dân xã V, huyện B ra quy t  ịnh hủy quy t  ịnh  ưa người nghiện ma t y vào Cơ s  

 ã hội N4  ể quản    cơn  giải  ộc  tư vấn t m    trong thời gian  àm thủ t c áp   ng 

 iện pháp       hành ch nh  ưa vào cơ s  cai nghiện  ắt  uộc; 

- Ngày 14/10/2022   ị cơ quan Cảnh sát  iều tra Công an qu n T  h i tố về tội 

g y rối Tr t t  c ng cộng  ảy ra trư c số E - E T  phường T  qu n T  Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

- Ngày 30/7/2018  ị T a án nh n   n huyện Bình Chánh  Thành phố Hồ Ch  

Minh    ph t 03 ( a) n m tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 11/10/2018  ị T a án 
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nh n   n Thành phố Hồ Ch  Minh   t    ph c th m     ph t 03 n m từ về tội “Trộm 

cắp tài sản”  chấp hành  ong hình ph t tù ngày 21/8/2020; 

- Ngày 27/4/2023   ị T a án nh n   n qu n T n Ph   Thành phố Hồ Ch  Minh    

ph t 04 n m tù về tội “Đ   ọa gi t người” và 03 n m tù về tội “G y rối tr t t  c ng 

cộng”. Tổng hợp hình ph t  uộc  ị cáo chấp hành hình ph t chung  à 07 n m tù; 

Tiền án  tiền s : Không; 

T m giữ  t m giam từ ngày 04/7/2022; 

( ị cáo có mặt t i phiên t a) 

- Người có quyền  ợi và nghĩa v   iên quan:  

1/ Chị Lê Hoàng N  sinh n m 2005  ng  t i: B T  phường T  qu n T  Thành phố 

Hồ Ch  Minh; 

2/ Anh Trần Trọng T1  sinh n m 2001  ng  t i: B Đường T phường T  qu n T  

Thành phố Hồ Ch  Minh. 

(người có quyền  ợi và nghĩa v   iên quan vắng mặt) 

NỘI  UNG VỤ  N: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và  iễn  i n t i phiên t a  nội  ung v  án 

 ược tóm tắt như sau: 

Vào ngày 11/06/2022, Lê Nguyễn Bảo N1  i    sinh nh t   n t i Qu n H thì  ảy 

ra m u thuẫn  ánh nhau v i L  Ngọc A nên Bảo N1  ể   i s  việc cho   n trai  à Lưu 

Nh t Q ngh . Sau  ó  Q nhắn tin cho L  Ngọc A hẹn gặp t i trường THPT T7 ( ịa chỉ 

số B  ường C  phường T  qu n T  ể giải quy t m u thuẫn. 

Ngoài Nh t Q, Bảo N1 c n  ể s  việc trên cho Lê Hoàng N ngh  và rủ Như  hi 

nào N1  i gặp Ngọc A giải quy t m u thuẫn thì N  i cùng  N  ồng  . Khoảng 19 giờ 

ngày 12/06/2022, khi Lê Hoàng N  ang  i chơi v i Trần Tuấn T2 thì N1 gọi  iện tho i 

rủ Như  i giải quy t m u thuẫn v i Ngọc A nên N nói   i việc m u thuẫn của Bảo N1 

cho T2 ngh   ồng thời rủ T2 cùng  i   n trường THPT T7 thì T2  ồng  . T2  iều 

 hiển    gắn máy hiệu Hon a Vision  iển số 59H1-634.28 ch  Như về   n trư c hẻm 

H C  phường H  qu n B thì  ừng    rồi  i  ộ vào nhà t i số H  ấy một (01)  h u s ng 

cùng một (01) viên   n cao su giấu vào trong người. Sau  hi quay   i chỗ N  ang  ợi  

T2  ấy s ng  ỏ vào hộc   ng  ồ ph a trư c  ên trái rồi  ấy  ao tay ch    i. Ti p  ó  T2 

 iều  hiển    gắn máy ch  N   n trư c số B Khu Ô  phường P  qu n T  ón Bảo N1 

rồi cả  a cùng  i   n trường Lê Qu  Đ thuộc  hu v c Qu n A  ể gặp Q, T ng Vĩnh P, 

Ph m Ph  P1 và Nguyễn Hoài V. 

T i   y  N nói  ể Như và Tuấn T2 qua Trường THPT T7 trư c   m tình hình và 

ch y     i c n Nh t Q  iều  hiển    gắn máy hiệu Vario  iển số 59N3-519.76 ch  

Bảo N1, P1  iều  hiển    gắn máy hiệu Air a   (chưa rõ  iển số) ch  P, V  iều  hiển 

   gắn máy (chưa rõ  iển số) ch y th o sau. 

Khi   n trường THPT T7 thì T2 và N  h ng thấy ai nên  ừng    cách trường 

 hoảng 10 m t  ể  ợi thì thấy nhóm của Bảo N1 ch y ngang qua nhưng  h ng  êu   i. 

Sau khi nhóm Bảo N1  i qua thì T2 và N thấy nhóm của L  Ngọc A gồm: Trần Trọng 
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T1, Lê Nguyễn Tường V1, Nguyễn Trần Hi u N2 và Cao Nguyên H  i   n  ừng    

trư c Trường THPT T7 nên T2  êu Như  uống     ứng  ợi  c n T2  iều  hiển      n 

gặp nhóm Ngọc A nói “có c ng an   n giải tán  i” nên nhóm của L  Ngọc A giải tán 

ch y     i. Sau  hi  ó T2 quay   i rư c Như rồi ch y     i th o  ường L - T  i về. 

L c này  o  h ng thấy ai nên N1 nhắn tin cho Như hỏi “ ang     u” nhưng Như 

chưa trả  ời thì thấy T2 và N ch y ngang nên ch y    th o nhưng  h ng ch y th o  ịp. 

Khi   n gần ngã tư L - T thì nhóm Bảo N1  ị nhóm L  Ngọc A chặn   i hỏi “Thằng 

nào mang s ng  thằng áo  ám  à thằng nào”   o  h ng  i t ai mang s ng nên nhóm 

của N1  h ng ai trả  ời nên nhóm của Ngọc A ch y     i ra  ường T  thấy v y nhóm 

của Bảo N1 cũng ch y    th o ph a sau  ể  i về nhà. 

Khi   n trư c số E T  phường T  qu n T thì  Nguyễn Trần Hi u N2  ang ch  C 

H thấy T2 và Như  ang  ưu th ng ph a trư c nên  p    T2 rồi ch y  i  u n. Do  ị  p 

xe nên T2  iều  hiển    ch y  ên  ề  ường  ỏ ngã      ấy s ng  ắn 01 phát tr ng vào 

vai trái của T1 khi T1  ang  ứng gần chỗ của T2 làm T1  ị rách áo trên vai phải và  ị 

một v t  ỏ trên vai phải. T2 ti p t c chĩa s ng về ph a sau có nhóm Bảo N1 và Ngọc A 

nên cả 2 nhóm hoảng sợ  iều  hiển    ch y  i. Sau  ó  T2 ch  N ch y về nhà T2 t i số 

H C  phường B  qu n B. T i   y  T2  ấy một (01) c y s ng   ng ru o  có n ng s ng và 

tay cầm  ằng nh a màu   n có chữ “SMITH & WESSON”  ỏ vào cốp     ể Như 

mang về nhà cất giấu. Sau khi N  i về thì T2 tháo ổ   n  ắn   n cao su ra   ắp vào 

s ng ổ   n  hác cùng 07 viên   n chì và  u n mang th o trong người. 

Khoảng 18 giờ 45 ph t ngày 03/07/2022, Trần Tuấn T2  iều  hiển    máy hiệu 

E cit r  iển số 59D2- 931.84, cùng Nh m Tấn T3   iều  hiển    gắn máy hiệu E cit r 

 iển số 59X1-573.15 ch  Lâm Minh N3  ưu th ng   n trư c số G C  phường B  qu n 

B thì  ị Đội Cảnh sát hình s  C ng an qu n T   t hợp C ng an phường B, qu n B 

 iểm tra hành ch nh và thu giữ   hộc   ng  ồ ph a  ư i tay ga    của T2  ang  iều 

 hiển một (01)  h u s ng  ằng  im  o i   ng Ru o   ên trong ổ quay có 7 viên   n 

 ằng  im  o i  cỡ 5 6 mm   15 6 mm  có cùng    hiệu “C” nên  ưa về  àm việc. 

T i Cơ quan  iều tra  Trần Tuấn T2  ã thừa nh n hành vi ph m tội như trên. 

Đối v i  h u s ng  ằng  im  o i   ng Ru o   ên trong ổ quay có 07 viên   n 

 ằng  im  o i  cỡ 5 6 mm   15.6 mm có cùng    hiệu “C” T2  hai nh n mua của một 

người tên T4 ( h ng rõ  ai  ịch) v i giá 5.000.000  ồng. L c này T2 mua thêm của T4 

một ổ   n  ắn   n cao su thì  ược T ng tặng cho 1 viên   n cao su  ể  ùng th  nên 

T2  ã  ắp ổ   n cùng 1 viên   n cao su vào s ng. Đ n ngày 12/06/2022 thì T2 s    ng 

 ắn T1 t i trư c số E T  phường T  qu n T. Hiện T2  ã  àm mất ổ quay  ắn  ược   n 

cao su nên Cơ quan  iều tra  h ng thu hồi  ược. 

Ngày 04/07/2022 Lê Hoàng N   n Cơ quan C ng an  ầu th  và giao c y s ng có 

n ng s ng và tay cầm  ằng nh a  o Trần Tuấn T2  ưa vào ngày 12/06/2022. 

Ngày 13/6/2022, anh T1 có  ơn yêu cầu  h ng       hình s  và từ chối giám 

 ịnh thương t ch. 
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T i Bản   t  u n giám  ịnh số 3880/KL-KTHS ngày 11/07/2022 của Phòng K 

C ng an Thành phố H   t  u n:  

- Kh u s ng ngắn và 07 viên   n g i giám  ịnh    hiệu từ số 1   n số 8 ( ã nêu 

  m c II)  h ng thuộc nhóm vũ  h  qu n   ng. 

- Kh u s ng ngắn g i   n giám  ịnh    hiệu số 1 ( ã nêu   m c II)  à  o i s ng 

t  ch   ắn   n thể thao cỡ 5 6mm   15 6mm  cỡ n ng 6mm  s ng c n s    ng  ược  

 ắn  ược   n nổ   h ng  ác  ịnh  ược nguồn gốc   uất  ứ. C n cứ Khoản 6  Điều 3  

Lu t Quản     s    ng vũ  h   v t  iệu nổ và c ng c  hỗ trợ  o Quốc Hội  an hành 

ngày 20/6/2017 thì  h u s ng ngắn t  ch  g i giám  ịnh nêu trên  à vũ  h  có t nh 

n ng  tác   ng tương t  như vũ  h  thể thao. 

- 07 viên   n g i giám  ịnh    hiệu từ số 2   n số 8 ( ã nêu   m c II)  à   n thể 

thao cỡ 5 6mm   15.6mm chưa qua s    ng    n thể thao thường  ùng cho các  o i 

s ng như: s ng trường thể thao TOZ8; s ng ngắn ổ xoay S của Mỹ; các  o i s ng t  

ch  có cỡ n ng và  uồng   n phù hợp v i   ch cỡ của  o i   n này… 

- Ph n Viện  hoa học hình s  - Bộ C ng an Thành phố H và Phòng K Công an 

Thành phố H  h ng  ưu giữ  ấu v t trên  ầu   n  vỏ   n của  o i   n thể thao trong 

các v  án  ảy ra trư c   y nên  h ng ti n hành giám  ịnh so sánh. 

- Phòng K - C ng an thành phố H  h ng có  ủ  iều  iện phương tiện  trang thi t 

 ị nên  h ng  ác  ịnh  ược tầm sát thương của  h u s ng ngắn g i giám  ịnh    hiệu 

số 1 ( ã nêu   m c II) 

T i Bản   t  u n giám  ịnh số 3958/KL-KTHS ngày 11/07/2022 của Phòng K 

C ng an Thành phố H   t  u n:  

- Đối tượng g i giám  ịnh ( ã nêu   m c II)  h ng phải  à vũ  h  qu n   ng. 

- Kh u s ng ngắn g i  i giám  ịnh ( ã nêu   m c II)  à  o i s ng s    ng  h  n n 

 ắn   n  i   h ng  ác  ịnh  ược nguồn gốc   uất  ứ. C n cứ  iểm a  M c 2 Quy t 

 ịnh số 464/QĐ-BNV (C13) ngày 27/12/1993 do Bộ N5 (nay là Bộ C) ban hành thì 

 h u s ng ngắn g i  i giám  ịnh thuộc nhóm  ồ chơi nguy hiểm  ị cấm. 

- Phòng K - C ng an thành phố H  h ng  ủ  iều  iện  phương tiện  trang thi t  ị 

nên  h ng  ác  ịnh  ược mức  ộ g y sát thương của  h u s ng ngắn g i giám  ịnh 

nêu trên. 

Th o C ng v n số 1730/UBND ngày 05/09/2022 của Ủy  an nh n   n phường T 

 ác  ịnh: Hành vi g y rối tr t t  c ng cộng của các  ối tượng  ã  àm ảnh hư ng  ấu 

  n tình hình an ninh tr t t  và g y hoang mang trong  ư  u n t i  ịa phương. 

* V t chứng: 

- Một (01) áo sơ mi sọc caro  ày tay màu  anh  vai áo  ên phải  ị rách 2 5cm  ã 

qua s    ng; 

- Một (01)  h u s ng   ng ru o ổ quay   áng s ng  ằng gỗ màu n u   h ng có số 

s ng  có cỡ n ng 6 mm; 

- Bảy (07) viên   n  ằng  im  o i  cỡ 5 6 mm   15.6 mm có cùng    hiệu “C” 
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- Một (01)  h u s ng  ằng nh a màu   n  th n s ng có chữ “SMITH 

&WESSON”; 

Các v t chứng hiện  ang nh p  ho v t chứng th o phi u nh p  ho số 54/PNK 

ngày 24/3/2023 của Cơ quan Thi hành án hình s  và Hỗ trợ tư pháp C ng an qu n T, 

Thành phố Hồ Ch  Minh; 

- Một (01)    gắn máy hiệu E cit r  iển số 59D2-931.84 có số  hung 

S9407X013267  số máy 1S94013267. Qua  ác minh  ược  i t     o anh Lâm Minh 

N3  ứng tên s  hữu và cho T2 mượn s    ng   o     h ng  iên quan   n v  án nên Cơ 

quan  iều tra  ã trả    cho anh N3; 

- Một (01)    gắn máy hiệu Vision màu   n   iển số 59H1-634.28  số máy: 

JF58E0834767; số  hung: 5804EY834723. Qua  ác minh  ược  i t  o chị Tống Thủy 

T5 (hộ  h u thường tr : A T  phường A  Qu n E  Thành phố Hồ Ch  Minh)  ứng tên 

s  hữu nhưng  ã  án   i cho chị Nguyễn Thị Mỹ L (hộ  h u thường tr : 430 T, 

phường P  qu n T) nhưng chưa sang tên. Vào ngày 12/06/2022 chị L cho con gái Lê 

Hoàng N mượn s    ng  ể  i chơi. Chị L  h ng  i t việc Lê Hoàng N s    ng    

máy trên tham gia vào v  g y rối tr t t  cộng cộng t i 52 - E T  phường T  qu n T nên 

Cơ quan  iều tra  ã  trả    cho chị L; 

- Một (01)  iện tho i  i  ộng hiệu Iphon  12 Proma   màu   c  số im i 

350777733456205, Trần Tuấn T2 mượn của chị Ph m Th y Thanh T6 (hộ  h u 

thường tr : 8  C  phường B  qu n B  Thành phố Hồ Ch  Minh) s    ng   h ng  iên 

quan   n v  án nên Cơ quan  iều tra  ã trả cho chị T6; 

* Về phần dân sự: Không có;. 

T i  ản cáo tr ng số 98/CT-VKS ngày 30 tháng 5 n m 2024  Viện  iểm sát nh n 

  n qu n T n Ph   Thành phố Hồ Ch  Minh  ã truy tố  ị cáo Trần Tuấn T2 về tội 

“G y rối tr t t  c ng cộng” th o  iểm   Khoản 2 Điều 318 Bộ  u t Hình s  n m 2015 

(s a  ổi   ổ sung n m 2017); 

T i phiên t a    i  iện Viện  iểm sát nh n   n qu n T n Ph   Thành phố Hồ Ch  

Minh vẫn giữ nguyên quan  iểm truy tố  ị cáo th o như cáo tr ng và  ề nghị: 

- Áp   ng  iểm   Khoản 2 Điều 318;  iểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ  u t 

hình s  n m 2015 (s a  ổi   ổ sung n m 2017)    ph t  ị cáo Trần Tuấn T2 mức án 

từ 02 (hai) n m 06 (sáu) tháng   n 03 ( a) n m tù về tội “G y rối tr t t  c ng cộng”; 

Áp   ng Điều 56 Bộ  u t hình s  n m 2015 (s a  ổi   ổ sung n m 2017) tổng hợp 

hình ph t trên v i hình ph t 07 ( ảy) n m tù t i Bản án hình s  sơ th m số 

54/2023/HSST ngày 27/4/2023 của T a án nh n   n qu n T n Ph   Thành phố Hồ Ch  

Minh  uộc  ị cáo chấp hành mức án chung cho cả hai  ản án  à từ 09 (ch n) n m 06 

(sáu) tháng   n 10 (mười) n m tù; 

Đồng thời  ề nghị giải quy t v t chứng th o quy  ịnh pháp  u t. 

Bị cáo Trần Tuấn T2 nói  ời sau cùng:  ị cáo thừa nh n hành vi ph m tội và rất 

hối h n về việc  àm của mình  mong Hội  ồng   t      m   t cho  ị cáo  ược hư ng 

mức án nhẹ nhất  ể  ị cáo có cơ hội s a sai   àm   i cuộc  ời. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Trên cơ s  nội  ung v  án  c n cứ vào các tài  iệu trong hồ sơ v  án  ã  ược 

th m tra    t hỏi  tranh  u n t i phiên t a  Hội  ồng   t    nh n thấy như sau: 

[1] Về hành vi  quy t  ịnh tố t ng của Cơ quan  iều tra C ng an qu n T, Thành 

phố Hồ Ch  Minh  Điều tra viên  Viện  iểm sát nh n   n qu n T n Ph   Thành phố Hồ 

Ch  Minh  Kiểm sát viên trong quá trình  iều tra  truy tố  ã th c hiện   ng về th m 

quyền  trình t   thủ t c quy  ịnh của Bộ  u t tố t ng hình s . Quá trình  iều tra và t i 

phiên t a   ị cáo   ị h i và những người có quyền  ợi và nghĩa v   iên quan  h ng ai 

có    i n hoặc  hi u n i về hành vi  quy t  ịnh tố t ng của Cơ quan ti n hành tố t ng  

người ti n hành tố t ng. Do  ó các hành vi  quy t  ịnh tố t ng của Cơ quan ti n hành 

tố t ng  người ti n hành tố t ng  ã th c hiện  ều hợp pháp. 

[2] Về nội  ung v  án: Lời  hai nh n tội của  ị cáo  à phù hợp v i  ản   t  u n 

 iều tra của Cơ quan cảnh sát  iều tra   ản cáo tr ng của Viện  iểm sát   ời  hai của  ị 

h i  người  iên quan  người  àm chứng cùng các tài  iệu  chứng cứ  hác thu th p trong 

hồ sơ v  án. Hội  ồng   t      t thấy có  ủ cơ s    t  u n: Vào ngày 12/6/2022  t i 

trư c số E - E T  phường T  qu n T, Trần Tuấn T2 có hành vi s    ng s ng  ắn trong 

 hu   n cư g y ảnh hư ng  ấu   n an ninh  tr t t  và g y hoang mang trong  ư  u n 

trên  ịa  àn qu n T   ồng thời Ủy  an nh n   n phường T, qu n T cũng có V n  ản về 

việc hành vi của  ị cáo g y ảnh hư ng  ấu   n tình hình hình an ninh  tr t t  t i  ịa 

phương  hành vi của T2  ã  àm ảnh hư ng  ấu   n tình hình an ninh tr t t  và g y 

hoang mang trong  ư  u n t i  ịa phương. Do  ó  hành vi của  ị cáo  ã ph m vào tội 

“G y rối tr t t  c ng cộng” th o  iểm   Khoản 2 Điều 318 Bộ  u t hình s  n m 2015 

( ược s a  ổi   ổ sung n m 2017). Vì v y  cáo tr ng của Viện  iểm sát nh n   n qu n 

T n Ph   Thành phố Hồ Ch  Minh  ã truy tố  ị cáo về tội  anh như trên  à hoàn toàn 

có cơ s     ng người    ng tội và   ng pháp  u t; 

Hành vi ph m tội của  ị cáo  ã tr c ti p   m ph m   n an ninh tr t t  t i  ịa 

phương  g y hoang mang trong quần ch ng nh n   n nên phải chịu trách nhiệm hình 

s   o hành vi  ã th c hiện. Do  ó cần thi t  ưa  ị cáo ra   t    và       v i hình ph t 

phù hợp v i t nh chất  mức  ộ hành vi ph m tội của  ị cáo nhằm m c   ch cải t o  

giáo   c  ị cáo từ  ỏ con  ường ph m pháp   ồng thời có tác   ng r n    và ph ng 

ngừa các tệ n n trong  ã hội  giữ gìn tr t t  c ng cộng   ảo vệ sức  hỏ  của nh n   n 

và   y   ng n p sống v n minh  ành m nh và  áp ứng nhu cầu r n    ph ng ngừa  

góp phần ổn  ịnh tình hình tr t t  trị an  ã hội trên  ịa  àn. 

Đối v i hành vi  ị cáo  ùng s ng  ắn anh Trần Trọng T1 g y thương t ch tuy 

nhiên ngày 13/6/2022 anh T1 có  ơn yêu cầu  h ng       hình s  và từ chối giám  ịnh 

thương t ch nên Cơ quan  iều tra C ng an qu n T  Thành phố Hồ Ch  Minh  h ng có 

cơ s       . 

Ngoài ra, Trần Tuấn T2 c n có hành vi s    ng s ng qua giám  ịnh  à  o i vũ  h  

có t nh n ng  tác   ng tương t  như vũ  h  thể thao nhưng chưa  ị       hành ch nh 

hoặc   t án về hành vi này nên chưa  ủ cơ s        về “Tội ch  t o  tàng trữ  v n 
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chuyển  s    ng  mua  án trái ph p hoặc chi m  o t s ng s n  vũ  h  th  sơ  vũ  h  

thể thao hoặc c ng c  hỗ trợ” th o quy  ịnh t i Điều 306 Bộ  u t hình s . 

Đối v i Lê Hoàng N có hành vi rủ Trần Tuấn T2 cùng  i giải quy t m u thuẫn 

giúp Lê Nguyễn Bảo N1  nhưng  h ng  i t T2 có mang th o s ng và s    ng s ng  ể 

 ắn anh Trần Trọng T1 nên chưa  ủ c n cứ       về hành vi G y rối tr t t  c ng cộng. 

Tuy nhiên, N có hành vi cất giấu  h u s ng  ằng nh a màu   n  th n s ng có chữ 

“SMITH” &WESSON”  à  ồ chơi nguy hiểm  ị cấm. Do  ó Như có hành vi “Tàng trữ 

trái ph p  ồ chơi nguy hiểm  ị cấm”  vi ph m vào  iểm    hoản 3 Nghị  ịnh 

144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Ch nh Phủ nên Cơ quan Cảnh sát  iều tra 

C ng an qu n T chuyển hồ sơ   n C ng an qu n T  ể    ph t hành ch nh. 

Ngoài ra  hiện t i  ị cáo T2  ang chấp hành hình ph t 07 (n m) n m tù về các tội 

“Đ   ọa gi t người” và “G y rối tr t t  c ng cộng” của  ản án số 54/2023/HSST ngày 

27/4/2024 của Toà án nh n   n qu n T n Ph   Thành phố Hồ Ch  Minh  o  ó Hội 

 ồng   t    quy t  ịnh áp   ng Điều 56 Bộ  u t hình s  n m 2015 (s a  ổi   ổ sung 

n m 2017) tổng hợp hình ph t  uộc  ị cáo chấp hành hình ph t chung của cả hai  ản 

án; 

[3] Về các tình ti t t ng nặng  giảm nhẹ trách nhiệm hình s : 

- Tình ti t t ng nặng trách nhiệm hình s : Kh ng có; 

- Tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình s : Trong quá trình  iều tra và t i phiên t a 

các  ị cáo  ã thành  h n  hai  áo   n n n hối cải  Hội  ồng   t      t thấy   y  à tình 

ti t giảm nhẹ quy  ịnh t i  iểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ  u t hình s  n m 2015 ( ược 

s a  ổi   ổ sung n m 2017) cần áp   ng  ể giảm nhẹ một phần hình ph t cho  ị cáo; 

[4] Về trách nhiệm   n s : 

Quá trình  àm việc  những người có quyền  ợi và nghĩa v   iên quan  h ng có 

yêu cầu gì nên Hội  ồng   t     h ng có gì  ể giải quy t. 

[5] Về       v t chứng: 

Đối v i một (01) áo sơ mi sọc caro  ài tay màu  anh  vai áo  ên phải  ị rách 2 5 

cm  ã qua s    ng  à v t chứng của v  án hiện  h ng c n giá trị s    ng nên tịch thu 

tiêu hủy; 

Đối v i một (01)  h u s ng   ng ru o ổ quay   áng s ng  ằng gỗ màu n u  

 h ng có số s ng  có cỡ n ng 6 mm;  ảy (07) viên   n  ằng  im  o i  cỡ 5 6 mm   

15.6 mm có cùng    hiệu “C” qua giám  ịnh  à vũ  h  có t nh n ng  tác   ng tương t  

vũ  h  thể thao  có sức sát thương cao nên giao cho Bộ tư  ệnh Thành phố H quản    

và giải quy t th o th m quy t; 

Đối v i một (01)  h u s ng  ằng nh a màu   n  th n s ng có chữ “SMITH 

&WESSON” qua giám  ịnh  à  ồ chơi thuộc  anh m c cấm nên tịch thu tiêu hủy; 

(Tình tr ng v t chứng th o phi u nh p  ho v t chứng số 54/PNK ngày 24/3/2023 

của Cơ quan cảnh sát  iều tra C ng an qu n T  Thành phố Hồ Ch  Minh) 

[6] Về án ph : Bị cáo phải chịu án ph  Hình s  sơ th m th o quy  ịnh của pháp 

 u t. 
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Vì các  ẽ nêu trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên  ố  ị cáo Trần Tuấn T2 ph m tội “G y rối tr t t  c ng cộng”. 

* Áp   ng  iểm   Khoản 2 Điều 318; Điều 38;  iểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ  u t 

hình s  n m 2015 ( ược s a  ổi   ổ sung n m 2017); 

X  ph t  ị cáo: 

Trần Tuấn T2 03 ( a) n m tù về tội “G y rối tr t t  c ng cộng” 

Áp   ng Điều 56 Bộ  u t hình s  n m 2015 (s a  ổi   ổ sung n m 2017) tổng 

hợp hình ph t trên v i hình ph t 07 (n m) n m tù về các tội “Đ   ọa gi t người” và 

“G y rối tr t t  c ng cộng” của  ản án số 54/2023/HSST ngày 27/4/2024 của Toà án 

nh n   n qu n T n Ph   Thành phố Hồ Ch  Minh. Buộc  ị cáo chấp hành hình ph t 

chung cho cả hai tội  anh  à 10 (mười) n m tù. 

Thời h n tù t nh từ ngày  ắt t m giam 04/7/2022. 

* Áp   ng Điều 47 Bộ  u t hình s  n m 2015 (s a  ổi   ổ sung n m 2017); Điều 

106  Khoản 2 Điều 136  Điều 331  Điều 333 của Bộ  u t Tố t ng hình s  n m 2015; 

 iểm a Khoản 1 Điều 23 của Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy  an Thường v  Quốc hội Quy  ịnh về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản    

và s    ng án ph  và  ệ ph  T a án; 

Tịch thu tiêu hủy: một (01) áo sơ mi sọc caro  ày tay màu  anh  vai áo  ên phải 

 ị rách 2 5 cm và một (01)  h u s ng  ằng nh a màu   n  th n s ng có chữ “SMITH 

&WESSON”; 

Giao một (01)  h u s ng   ng ru o ổ quay   áng s ng  ằng gỗ màu n u   h ng 

có số s ng  có cỡ n ng 6 mm;  ảy (07) viên   n  ằng  im  o i  cỡ 5 6 mm   15.6 mm 

có cùng    hiệu “C”cho Bộ tư  ệnh Thành phố H quản    và giải quy t th o th m 

quyền; 

(Tình tr ng v t chứng th o phi u nh p  ho v t chứng số 54/PNK ngày 24/3/2023 

của Cơ quan cảnh sát  iều tra C ng an qu n T  Thành phố Hồ Ch  Minh) 

Bị cáo phải chịu 200.000 (Hai tr m ngàn)  ồng án ph  Hình s  sơ th m. 

Trong h n 15 ngày  ể từ ngày tuyên án   ị cáo có quyền  háng cáo; những người 

có quyền  ợi và nghĩa v   iên quan  hác vắng mặt  ược quyền  háng cáo trong thời 

h n 15 ngày t nh từ ngày nh n  ược  ản án hoặc  ể từ ngày T a án tống   t/ niêm y t 

 ản án hợp  ệ th o quy  ịnh của pháp  u t; 

Hội  ồng   t    quy t  ịnh t m giam các  ị cáo 45 ngày  ể  ảm  ảo việc thi 

hành án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Nơi nhận:          THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Bị cáo; 

- Người có quyền  ợi và nghĩa v   iên quan; 

- C ng an qu n T n Ph ; 

- VKSND qu n T n Ph ; 

- Chi c c THADS qu n T n Ph ;  

- TAND TP. Hồ Ch  Minh; 

- VKSND TP. Hồ Ch  Minh; 
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- Phòng PC27 CATP.HCM; 

- Lưu hồ sơ v  án.Phan Huỳnh Hoàng Phương 

 


